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BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức 

 
Trên cơ sở yêu cầu báo giá ngày 06 tháng 07 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa 

huyện Mỹ Đức, Công ty…………… kính gửi Quý Bệnh viện bảng báo giá hàng hóa, 
như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hóa: 
 

 

TT Danh mục 
hàng hóa 

 

Yêu cầu kỹ thuật 
 

ĐVT Số 
lượng 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 
phục Bác sĩ 

- Màu sắc: Màu trắng 
- Thành phần:73,7% polyester, 
24,2% Visco, Spandex 2,1%. Khối 
lượng (g/m2): 242, mật độ 
(sợi/10cm): dọc 460, ngang 336. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C: 
Dọc -0,5, ngang 0. Độ bền màu giặt 
C(3); 600C: 4-5. 
- Kích cỡ: may theo số đo của từng 
cán bộ công nhân viên Bệnh viện. 
- Kiểu dáng: may theo thông tư số: 
45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 11 
năm 2015 của Bộ Y tế quy định về 
trang phục y tế. 
1. Áo: 
- Áo blouse ngắn tay cho mùa hè, dài 
tay cho mùa đông cổ bẻ Danton, cài 
cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, 
phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 
tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa 
tới ngang mông. 
2. Quần: 
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi sau. 
- In logo Bệnh viện lên sản phẩm (In 
3 màu mực bằng phương pháp in ép 
nhiệt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168 

  



 
 
 
 

2 

 
 

Trang 
phục Dược 

sĩ 

- Màu sắc: Màu trắng 
- Thành phần:73,7% polyester, 
24,2% Visco, Spandex 2,1%. Khối 
lượng (g/m2): 242, mật độ 
(sợi/10cm): dọc 460, ngang 336. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C: 

 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 

34 

  

 



 

  Dọc -0,5, ngang 0. Độ bền màu giặt 
C(3); 600C: 4-5. 
- Kích cỡ: may theo số đo của từng 
cán bộ công nhân viên Bệnh viện. 
- Kiểu dáng: may theo thông tư số: 
45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 11 
năm 2015 của Bộ Y tế quy định về 
trang phục y tế. 
1. Áo: 
- Áo blouse ngắn tay cho mùa hè, dài 
tay cho mùa đông cổ bẻ Danton, cài 
cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, 
phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 
tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa 
tới ngang mông. 
2. Quần: 
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 
nam có 1 túi sau. 
- In logo Bệnh viện lên sản phẩm(In 
3 màu mực bằng phương pháp in ép 
nhiệt) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 
phục Điều 
dưỡng, nữ 

hộ sinh 

- Màu sắc: Màu trắng 
- Thành phần:73,7% polyester, 
24,2% Visco, Spandex 2,1%. Khối 
lượng (g/m2): 242, mật độ 
(sợi/10cm): dọc 460, ngang 336. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C: 
Dọc -0,5, ngang 0. Độ bền màu giặt 
C(3); 600C: 4-5. 
- Kích cỡ: may theo số đo của từng 
cán bộ công nhân viên Bệnh viện. 
- Kiểu dáng: may theo thông tư số: 
45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 11 
năm 2015 của Bộ Y tế quy định về 
trang phục y tế. 
1. Áo: 
- Áo ngắn tay cho mùa hè, dài tay 
cho mùa đông cổ bẻ Danton, cổ 2 ve, 
cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 2 túi, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái; 
- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 
dương, viền rộng 0,5 cm. 
2. Quần: 
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 
nam có 1 túi sau. 
- In logo Bệnh viện lên sản phẩm(In 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

266 

  



3 màu mực bằng phương pháp in ép 
 



 

  nhiệt     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 
phục phẫu 

thuật, 
GMHS 

- Mầu sắc: Vải mầu xanh Navi 
- Thành phần: 65% polyester, 35% 
Visco, 
Khối lượng (g/m2): 181, mật độ 
(sợi/10cm): dọc 303, ngang 280. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C: 
Dọc -1,0, ngang -1,0. Độ bền màu 
giặt C(3); 600C: 4-5. 
- Kích cỡ: May theo số theo Size 1, 
2,3 (theo yêu cầu thực tế của Bệnh 
viện) 
- Kiểu dáng: 
+ Áo cổ hình trái tim, cộc tay, có 
viền cổ theo cỡ số bằng các mầu sắc 
khác nhau: Vàng, trắng, đỏ. 
+ Quần may dải rút, 4 mảnh. 
- Có in logo (In 3 màu mực bằng 
phương pháp in ép nhiệt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 
phục kỹ 

thuật viên 

- Màu sắc: Màu trắng 
- Thành phần:73,7% polyester, 
24,2% Visco, Spandex 2,1%. Khối 
lượng (g/m2): 242, mật độ 
(sợi/10cm): dọc 460, ngang 336. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C: 
Dọc -0,5, ngang 0. Độ bền màu giặt 
C(3); 600C: 4-5. 
- Kích cỡ: may theo số đo của từng 
cán bộ công nhân viên Bệnh viện. 
- Kiểu dáng: may theo thông tư số: 
45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 11 
năm 2015 của Bộ Y tế quy định về 
trang phục y tế. 
1. Áo: 
- Áo ngắn tay cho mùa hè, dài tay 
cho mùa đông cổ bẻ Danton, cổ 2 ve, 
cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 2 túi, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái. 
2. Quần: 
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 
nam có 1 túi sau. 
- In logo Bệnh viện lên sản phẩm(In 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

  



3 màu mực bằng phương pháp in ép 
nhiệt) 

 

6 Trang 
phục Hộ lý 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 
- Thành phần:73,7% polyester, 

 

Bộ 
 

42   

 



 

  24,2% Visco, Spandex 2,1%. Khối 
lượng (g/m2): 242, mật độ 
(sợi/10cm): dọc 460, ngang 336. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C: 
Dọc -0,5, ngang 0. Độ bền màu giặt 
C(3); 600C: 4-5. 
- Kích cỡ: may theo số đo của từng 
cán bộ công nhân viên Bệnh viện. 
- Kiểu dáng: may theo thông tư số: 
45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 11 
năm 2015 của Bộ Y tế quy định về 
trang phục y tế. 
1. Áo ngắn tay cho mùa hè, dài tay 
cho mùa đông cổ bẻ Danton, cổ trái 
tim, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 
mông; phía trước có 2 túi, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái. 
2. Quần: 
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 
nam có 1 túi sau. 
- In logo Bệnh viện lên sản phẩm (In 
3 màu mực bằng phương pháp in ép 
nhiệt) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 
phục Hành 
chính, kế 

toán 

1.Áo: Vải lon KT 
a.Màu sắc: Màu trắng. 
b. Thành phần: Polyester 46,2%, 
Visco 51,0%, Spandex 2,8%. Khối 
lượng (g/m2): 153, mật độ 
(sợi/10cm): dọc 280, ngang 252. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C: 
Dọc -1,0; ngang -1,0. Độ bền màu 
giặt A(1);400C cấp 4-5. Độ bền màu 
giặt C(3); 400C: 4-5. 
Thoáng mát, hút mồ hôi, vải mềm, 
mịn. 
c. Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài 
cúc giữa, có khuy cài biển công tác 
bên trái ngực, ngắn tay cho mùa hè, 
dài tay cho mùa đông. 
2. Quần: Vải Tuytsi 
a. Màu sắc: Màu đen. 
b. Thành phần: Polyester 73,9%, 
Visco 22,2%, Spandex 3,9%. Khối 
lượng (g/m2): 242. Mật độ 
(sợi/10cm): dọc 480, ngang 346. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 

  



 



 

  Dọc -0,5; ngang -0,5. Độ bền màu 
giặt A(1); 400C cấp 4-5. 
c. Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, có 1 túi sau và đai thắt lưng đối 
với nam, hoặc chân zuýp đối với nữ. 
- May theo số đo từng người 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 
phục Kỹ 
sư, nhân 
viên bảo 
trì, điện 

nước, lái xe 

1. Áo: 
- Màu sắc: xanh đen 
- Thành phần: 100% cotton, khối 
lượng (g/m2): 254, mật độ 
(sợi/10cm): dọc 343, ngang 260. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400c: 
Dọc -4,5; ngang -6,5. Độ bền màu 
giặt C(3); 600C: 4-5. 
- Kích cỡ: may theo số đo của từng 
cán bộ công nhân viên Bệnh viện. 
- Kiểu dáng: may theo thông tư 
số:45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 
11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định 
về trang phục y tế 
* Áo buzong ngắn tay cho mùa hè, 
dài tay cho mùa đông. 
2. Quần: 
- Mầu sắc: tím than 
- Màu sắc: xanh tím than 
-  Thành phần: 100% cotton, khối 
lượng (g/m2): 254, mật độ 
(sợi/10cm): dọc 343, ngang 260. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400c: 
Dọc -4,5; ngang -6,5. Độ bền màu 
giặt C(3); 600C: 4-5. 
- Kích cỡ: may theo số đo của từng 
cán bộ công nhân viên Bệnh viện. 
- Kiểu dáng: may theo thông tư 
số:45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 
11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định 
về trang phục y tế 
*Quần:Quần âu, có hai ly, túi chéo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

  



 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
Trang phục 
nhân viên 

Bảo vệ 

1. Áo: 
- Màu sắc: xanh coban sẫm. 
- Thành phần: 65,4% polyester, 
34,6% cotton, khối lượng (g/m2): 
148, mật độ (sợi/10cm): dọc 280, 
ngang 252. Thay đổi kích thước sau 
giặt 400C: Dọc -1,0; ngang -1,0. Độ 
bền màu giặt C(3); 600C: 4-5. 
- Kích cỡ: may theo số đo của từng 

 
 
 
 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 
 
 
 

4 

  

 



 

  cán bộ công nhân viên Bệnh viện. 
- Kiểu dáng: may theo thông tư 
số:45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 
11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định 
về trang phục y tế 
* Áo buzong ngắn tay cho mùa hè, 
dài tay cho mùa đông. 
2. Quần: 
- Mầu sắc: tím than 
- Thành phần:88% polyester, 12% 
cotton, khối lượng (g/m2): 202, mật 
độ (sợi/10cm): dọc 396, ngang 210. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C : 
Dọc -1,0, ngang -0,5. Độ bền màu 
giặt C(3); 600C: 4-5. 
- Kích cỡ: may theo số đo của từng 
cán bộ công nhân viên Bệnh viện. 
- Kiểu dáng: may theo thông tư 
số:45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 
11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định 
về trang phục y tế 
*Quần:Quần âu, có hai ly, túi chéo. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áo dành 
cho người 

bệnh 

- Mầu sắc: Kẻ sọc xanh 
- Thành phần: 65,4% polyester, 
34,6% cotton, khối lượng (g/m2): 
148, mật độ (sợi/10cm): dọc 280, 
ngang 252. Thay đổi kích thước sau 
giặt 400C: Dọc -1,0; ngang -1,0. Độ 
bền màu giặt C(3); 600C: 4-5. 
- Kích cỡ: May theo cỡ số 1, 2, 3. 
- Kiểu dáng: may theo thông tư 
số:45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 
11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định 
về trang phục y tế. 
* Áo: Pijama dài tay, cổ hai ve, cài 
cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, 
phía trước có 3 túi. 
* Quần: Kiều Pijama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cái 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

650 

  

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
Quần dành 
cho người 

bệnh 

- Mầu sắc: Kẻ sọc xanh 
- Thành phần: 65,4% polyester, 
34,6% cotton, khối lượng (g/m2): 
148, mật độ (sợi/10cm): dọc 280, 
ngang 252. Thay đổi kích thước sau 
giặt 400C: Dọc -1,0; ngang -1,0. Độ 
bền màu giặt C(3); 600C: 4-5. 

 
 
 
 
 

Cái 

 
 
 
 
 

150 

  



- Kích cỡ: May theo cỡ số 1, 2, 3. 
 



 

  - Kiểu dáng: may theo thông tư 
số:45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 
11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định 
về trang phục y tế. 
Quần: Kiểu Pijama. 

    

 
 
 
 

12 

 
 
 

Áo, váy 
Hồng bệnh 
nhân sản 

- Mầu sắc: Màu hồng. 
- Thành phần: 65,4% polyester, 
34,6% cotton, khối lượng (g/m2): 
148, mật độ (sợi/10cm): dọc 280, 
ngang 252. Thay đổi kích thước sau 
giặt 400C: Dọc -1,0; ngang -1,0. Độ 
bền màu giặt C(3); 600C: 4-5. 

 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 

50 

  

 
 
 
 

13 

 
 
 

Váy cho 
bệnh nhân 

nam 

- Mầu sắc: Màu xanh. 
- Thành phần: 87,6% polyester, 
12,4% cotton, khối lượng (g/m2): 
179, mật độ (sợi/10cm): dọc 296, 
ngang 236. Thay đổi kích thước sau 
giặt 400C: Dọc -1,0; ngang -1,0. Độ 
bền màu giặt C(3); 600C: 4-5. 

 
 
 
 

Cái 

 
 
 
 

30 

  

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 

Áo dành 
cho người 

nhà 

- Mầu sắc: Màu vàng 
- Thành phần: 65,4% polyester, 
34,6% cotton, khối lượng (g/m2): 
148, mật độ (sợi/10cm): dọc 280, 
ngang 252. Thay đổi kích thước sau 
giặt 400C: Dọc -1,0; ngang -1,0. Độ 
bền màu giặt C(3); 600C: 4-5. 
- May theo cỡ số 3 

 
 
 
 
 

Cái 

 
 
 
 
 

400 

  

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 

Săng trải 
bàn chụp 
X-quang 

Săng màu xanh trải bàn chụp X- quang 
- Thành phần: 100% cotton, khối 
lượng (g/m2): 254, mật độ 
(sợi/10cm): dọc 343, ngang 260. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C: 
Dọc -4,5; ngang -6,5. Độ bền màu 
giặt C(3); 600C: 4-5. 
Kích thước: 2m x 1m 

 
 
 
 
 

Cái 

 
 
 
 
 

5 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
Băng zon 

- Dải băng màu xanh gắn trên ống tay 
áo có ghi dòng chữ: “ TỔ TIẾP 
ĐÓN” 
- Thành phần:100% polyester, khối 
lượng (g/m2): 126, mật độ 
(sợi/10cm): dọc 460, ngang 314. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C: 
Dọc -0,5, ngang -0,1. Độ bền màu 
giặt C(3); 600C: 4-5. 
- In logo Bệnh viện lên sản phẩm(In 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cái 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

  



3 màu mực bằng phương pháp in ép 
nhiệt) 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
Khăn trải 

bàn 

- Màu trắng 
- Thành phần:88% polyester, 12% 
cotton, khối lượng (g/m2): 202, mật 
độ (sợi/10cm): dọc 396, ngang 210. 
Thay đổi kích thước sau giặt 400C: 
Dọc -1,0, ngang -0,5. Độ bền màu 
giặt: C(3); 600C: 4-5. 
- In logo Bệnh viện lên sản phẩm(In 
3 màu mực bằng phương pháp in ép 
nhiệt) 
Kích thước: 1.8m x 2.2m 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cái 

 

 
 
 
 
 
 
 

30 

  

  Tổng cộng  

 Bằng chữ: 
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá. Tổng giá trị 

của hàng hóa đã bao gồm: Thuế VAT, chi phí vân chuyển và các thuế, phí khác theo quy định hiện hành. 
3. Chúng tôi cam kết: 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không 
thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
Công ty chúng tôi rât mong nhận được sự phản hồi từ Quý Bệnh viện 
Trân trọng kính chào! 

 
 
 

……, ngày.... tháng....năm.... 
 

Đại  diện  hợp  pháp  của  nhà  cung  cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 


